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………………… ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2026-2027
Môn: Lịch sử và Địa lí – Lớp 9
Thời gian làm bài: 90 phút

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)
1. Phần trắc nghiệm nhiều lựa chọn (3,0 điểm): Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi
học sinh chỉ chọn một phương án đúng nhất. (Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm)
Câu 1 (Lịch sử): Chính sách kinh tế mới (NEP) do V.I. Lênin đề xướng và được Đảng Bôn-sê-vích 
Nga thông qua vào thời gian nào?

A. Năm 1918. B. Tháng 3 năm 1921.
C. Năm 1925. D. Năm 1928.

Câu 2 (Lịch sử): Cuộc Đại suy thoái kinh tế thế giới diễn ra trong khoảng thời gian nào?
A. 1914 - 1918. B. 1918 - 1923.
C. 1929 - 1933. D. 1939 - 1945.

Câu 3 (Lịch sử): Điểm mới nổi bật của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Châu Á giai đoạn
1918 - 1945 là gì?

A. Giai cấp công nhân trưởng thành và bước lên đài lịch sử lãnh đạo cách mạng.
B. Do các thủ lĩnh phong kiến lãnh đạo dưới banner “Cần Vương”.
C. Chỉ dùng phương pháp đấu tranh hòa bình, không sử dụng vũ lực.
D. Hoàn toàn thất bại do sự đàn áp dã man của chủ nghĩa đế quốc.

Câu 4 (Lịch sử): Sự kiện nào đánh dấu Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) bùng nổ?
A. Phát xít Đức tấn công Liên Xô (22 - 6 - 1941).
B. Phát xít Đức tấn công Ba Lan (1 - 9 - 1939).
C. Nhật Bản bất ngờ tấn công Trân Châu Cảng (12 - 12 - 1941).
D. Mỹ ném hai quả bom nguyên tử xuống Nhật Bản (8 - 1945).

Câu 5 (Lịch sử): Tổ chức cách mạng nào sau đây được thành lập tại Quảng Châu (Trung Quốc) vào
tháng 6 - 1925 do Nguyễn Ái Quốc sáng lập?

A. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. B. Việt Nam Quốc dân Đảng.
C. Tân Việt Cách mạng Đảng. D. Đông Dương Cộng sản Đảng.

Câu 6 (Lịch sử): Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản Việt Nam đầu năm 1930 diễn ra tại đâu?
A. Hà Nội (Việt Nam). B. Cửu Long - Hương Cảng (Trung Quốc).
C. Quảng Châu (Trung Quốc). D. Mát-scơ-va (Liên Xô).

Câu 7 (Địa lý): Dân tộc nào chiếm tỉ lệ lớn nhất trong cộng đồng 54 dân tộc ở Việt Nam?
A. Dân tộc Tày. B. Dân tộc Thái.
C. Dân tộc Kinh (Việt). D. Dân tộc Mường.

Câu 8 (Địa lý): Dân cư nước ta phân bố tập trung đông đúc nhất ở khu vực nào?
A. Đồng bằng và ven biển. B. Miền núi và trung du.
C. Mạng lưới cao nguyên. D. Khu vực biên giới.

Câu 9 (Địa lý): Nguồn lao động của nước ta có thế mạnh nổi bật nào sau đây?
A. Lực lượng dồi dào, cần cù, sáng tạo, có 
kinh nghiệm sản xuất.

B. Trình độ chuyên môn kỹ thuật đã đạt mức
hoàn hảo đồng đều.

C. Phân bố rất đồng đều giữa các vùng 
miền núi và đô thị.

D. Hoàn toàn không chịu sức ép về vấn đề 
giải quyết việc làm.

Câu 10 (Địa lý): Vùng trồng lúa trọng điểm lớn nhất nước ta hiện nay là vùng nào?
A. Đồng bằng sông Hồng. B. Đồng bằng sông Cửu Long.
C. Tây Nguyên. D. Duyên hải Nam Trung Bộ.

Câu 11 (Địa lý): Loại rừng nào có vai trò quan trọng nhất trong việc phòng chống thiên tai, chống 
xói mòn đất và điều tiết nguồn nước?

A. Rừng sản xuất. B. Rừng phòng hộ.
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C. Rừng đặc dụng. D. Rừng nguyên sinh.

Câu 12 (Địa lý): Ngành công nghiệp nào sau đây thuộc nhóm ngành công nghiệp trọng điểm của 
nước ta?

A. Khai thác khoáng sản và chế biến lương thực thực phẩm.
B. Sản xuất thủ công mỹ nghệ truyền thống scale nhỏ.
C. Sản xuất đồ gốm sứ gia dụng.
D. Khai thác gỗ lâm sản thô.

2. Phần trắc nghiệm đúng – sai (3,0 điểm): Học sinh đọc đoạn thông tin ở từng câu, đánh dấu X
vào ô ĐÚNG hoặc SAI tương ứng với các mệnh đề A, B, C, D (Mỗi câu gồm 4 ý, đúng 01 ý được
0,25đ; đúng 02 ý được 0,5đ; đúng 03 ý được 0,75đ; đúng 04 ý được 1,0đ):
Câu 1 (Lịch sử): Đọc đoạn tư liệu sau về sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam:
"Đầu năm 1930, Nguyễn Ái Quốc chủ trì Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản tại Cửu Long
(Hương Cảng, Trung Quốc). Hội nghị đã nhất trí hợp nhất Đông Dương Cộng sản Đảng và An
Nam Cộng sản Đảng thành một đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị thông
qua Chánh cương tắt, Sách lược tắt,... do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo. Đây là Cương lĩnh chính trị
đầu tiên của Đảng."

Mệnh đề Đúng Sai
A. Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản diễn ra tại Cửu Long
(Hương Cảng, Trung Quốc) do Nguyễn Ái Quốc chủ trì.
B. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng gồm Chánh cương 
tắt, Sách lược tắt do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo.
C. Hội nghị hợp nhất đầu năm 1930 đã hợp nhất cả 3 tổ chức 
cộng sản ở Việt Nam bao gồm cả Đông Dương Cộng sản Liên 
đoàn.
D. Sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đánh dấu giai cấp tư 
sản Việt Nam đã hoàn toàn nắm quyền lãnh đạo cách mạng.
Câu 2 (Lịch sử): Đọc đoạn tư liệu sau về kết cục Chiến tranh thế giới thứ hai:
"Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc với sự thất bại hoàn toàn của các nước phát xít Đức, I-ta-li-a,
Nhật Bản. Khối Đồng minh do ba trụ cột là Liên Xô, Mỹ, Anh đã chiến thắng. Đây là cuộc chiến
tranh tàn phá nặng nề nhất trong lịch sử nhân loại, làm khoảng 60 triệu người chết, 90 triệu người
bị thương và thiệt hại vật chất vô cùng to lớn."

Mệnh đề Đúng Sai
A. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc với sự sụp đổ hoàn toàn 
của chủ nghĩa phát xít Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản.
B. Ba trụ cột chính trong khối Đồng minh chống phát xít là 
Liên Xô, Mỹ, Anh.
C. Cuộc chiến tranh đã mang lại sự phát triển kinh tế thịnh 
vượng đồng đều cho tất cả các quốc gia trên thế giới.
D. Chiến tranh thế giới thứ hai chỉ gây thiệt hại về quân sự, 
hoàn toàn không gây tổn thất cho dân thường.
Câu 3 (Địa lý): Đọc đoạn tư liệu sau về phát triển công nghiệp ở nước ta
"Cơ cấu ngành công nghiệp nước ta đang chuyển dịch theo hướng đa dạng hóa, tăng tỉ trọng các
ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và giảm tỉ trọng ngành công nghiệp khai khoáng. Nhiều sản
phẩm công nghiệp nước ta đã xuất khẩu ra thị trường thế giới như hàng dệt may, giày dép, sản
phẩm điện tử, nông sản chế biến."

Mệnh đề Đúng Sai
A. Cơ cấu ngành công nghiệp nước ta đang chuyển dịch theo 
hướng tăng tỉ trọng ngành công nghiệp chế biến, chế tạo.
B. Hàng dệt may, sản phẩm điện tử là những mặt hàng công 
nghiệp xuất khẩu chủ lực của nước ta.
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C. Ngành công nghiệp khai khoáng ngày càng chiếm tỉ trọng 
cao tuyệt đối trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp.
D. Công nghiệp nước ta hiện nay chỉ phục vụ tiêu dùng nội địa, 
chưa có sản phẩm xuất khẩu.
3. Phần trắc nghiệm trả lời ngắn (1,0 điểm): Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2 thuộc phân môn 
Địa lý. (Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm)
Câu 1 (Địa lý): Năm 2021, tổng dân số nước ta là 98,5 triệu người, trong đó dân số thành thị là 36,6
triệu người. Hãy tính tỉ lệ dân số thành thị của nước ta năm 2021 (làm tròn đến một chữ số thập 
phân, đơn vị: %).
Trả lời: ..............................................................................................................................
Câu 2 (Địa lý): Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào ở nước ta do Chính phủ thành lập, có 
ranh giới địa lý xác định, chuyên sản xuất hàng công nghiệp và thực hiện dịch vụ cho sản xuất công 
nghiệp, không có dân cư sinh sống?
Trả lời: .......................................................................................................................................
PHẦN II. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
Câu 1 (1,5 điểm) - Phân môn Lịch sử: Phân tích vai trò quyết định của Nguyễn Ái Quốc đối với
việc hợp nhất các tổ chức cộng sản thành một Đảng duy nhất đầu năm 1930 và nêu ý nghĩa lịch sử
của sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Câu 2 (1,5 điểm) - Phân môn Địa lý: Phân tích ảnh hưởng của các nhân tố tự nhiên (đất, khí hậu,
nguồn nước) đối với sự phát triển và phân bố nông nghiệp ở nước ta. Lấy ví dụ thực tế chứng minh
cho ảnh hưởng của nhân tố khí hậu.

--- HẾT---

DUYỆT CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
TỔ TRƯỞNG

GIÁO VIÊN

…………. ĐÁP ÁN, HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM 
TRA GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2026-2027
Môn: Lịch sử và Địa lí – Lớp 9

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (7,0 ĐIỂM)
1. Phần trắc nghiệm nhiều lựa chọn (3,0 điểm - Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm):

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12
B C A B A B C A A B B A

2. Hướng dẫn chấm phần trắc nghiệm Đúng - Sai (3,0 điểm)
Quy tắc quy đổi điểm cho từng câu hỏi Đúng - Sai (1,0 điểm / câu):
- Đúng 01 ý: 0,25 điểm | Đúng 02 ý: 0,5 điểm | Đúng 03 ý: 0,75 điểm | Đúng 04 ý: 1,0 điểm.

Câu hỏi Ý A Ý B Ý C Ý D Điểm tối đa
Câu 1 (LS) Đúng Đúng Sai Sai 1,0 điểm
Câu 2 (LS) Đúng Đúng Sai Sai 1,0 điểm
Câu 3 (ĐL) Đúng Đúng Sai Sai 1,0 điểm

3. Đáp án phần trắc nghiệm trả lời ngắn (1,0 điểm - Mỗi câu 0,5 điểm)
Câu hỏi Đáp án chuẩn xác Điểm
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Câu 1 (ĐL) 37,2% (Cách tính: (36,6 / 98,5) * 100 = 37,157... %, 

làm tròn 37,2%)
0,5 điểm

Câu 2 (ĐL) Khu công nghiệp (hoặc Khu chế xuất) 0,5 điểm

4. Hướng dẫn chấm phần tự luận (3,0 điểm)
Câu Nội dung đáp án và tiêu chí chấm điểm Điểm

Câu 1
(Lịch sử)
1,5 điểm

* Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với hợp nhất các tổ 
chức cộng sản (1,0 điểm):
- Trực tiếp chủ động triệu tập và chủ trì Hội nghị hợp nhất 
các tổ chức cộng sản tại Cửu Long (Hương Cảng, Trung 
Quốc) đầu năm 1930. 
- Bằng uy tín tuyệt đối và năng lực lý luận, Nguyễn Ái 
Quốc đã xóa bỏ mọi chia rẽ, hợp nhất Đông Dương Cộng 
sản Đảng và An Nam Cộng sản Đảng thành Đảng Cộng sản
Việt Nam. 
- Trực tiếp soạn thảo Chánh cương tắt, Sách lược tắt - 
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, đề ra đường lối 
đúng đắn cho cách mạng Việt Nam. 
- Đưa cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận khăng 
khít của cách mạng thế giới. 

* Ý nghĩa lịch sử của sự thành lập Đảng (0,5 điểm):
- Là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam, 
chấm dứt thời kì khủng hoảng sâu sắc về đường lối và giai 
cấp lãnh đạo. 
- Là sự chuẩn bị quyết định đầu tiên cho những bước phát 
triển nhảy vọt và thắng lợi sau này của dân tộc Việt Nam.

1,5 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

Câu 2
(Địa lý)
1,5 điểm

* Phân tích ảnh hưởng của các nhân tố tự nhiên (1,0 
điểm):
- Đất đai: Là tài nguyên quý giá, quyết định đến cơ cấu và 
sự phân bố cây trồng.
- Khí hậu: Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa làm cho sản xuất 
nông nghiệp diễn ra quanh năm. Sự phân hóa khí hậu đa 
dạng tạo nên cơ cấu cây trồng, vật nuôi phong phú.
- Nguồn nước: Mạng lưới sông ngòi, hồ đầm dồi dào cung 
cấp nước tưới cho trồng trọt và chăn nuôi. 
- Địa hình: Đồng bằng thuận lợi cho trồng lúa và nông 
nghiệp quy mô lớn; trung du miền núi thích hợp làm lâm 
nghiệp, trồng cây lâu năm, chăn nuôi gia súc lớn.

* Ví dụ thực tế chứng minh cho nhân tố khí hậu (0,5 
điểm):
- Khí hậu nhiệt đới ẩm giúp Đồng bằng sông Cửu Long và 
Đồng bằng sông Hồng phát triển trồng lúa nước 2-3 
vụ/năm.
- Sự phân hóa khí hậu cận nhiệt ở Trung du miền núi Bắc 
Bộ và Đà Lạt (Lâm Đồng) cho phép phát triển trồng các 
loại cây gốc cận nhiệt và ôn đới như chè, rau củ quả ôn đới 
(bắp cải, su su, dâu tây).

1,5 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ
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……………… MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2026-2027
Môn: Lịch sử và Địa lí – Lớp 9

TT Chương/Chủ đề Nội dung / Đơn vị kiến
thức

Mức độ đánh giá Tổng số câu Tỉ lệ %
điểm

TNKQ nhiều
lựa chọn

TNKQ đúng -
sai

TNKQ trả lời
ngắn

Tự luận Mức độ

Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD

I PHẦN LỊCH SỬ

1 Chủ đề 1:
Thế giới từ
1918 đến 1945

Bài 1. Nước Nga và Liên 
Xô từ năm 1918 đến năm 
1945

1 (C1) 1 2,5%

Bài 2. Châu Âu và nước 
Mĩ từ năm 1918 đến năm 
1945

1 (C2) 1 2,5%

Bài 3. Châu Á từ năm 
1918 đến năm 1945

1 (C3) 1 2,5%

Bài 4. Chiến tranh thế 
giới thứ hai (1939 - 1945)

1 (C4) 1
(C2)

1 1 12,5%

2 Chủ đề 2:
Việt Nam từ
1918 đến 1945

Bài 5. Phong trào dân tộc 
dân chủ những năm 1918 
- 1930

1 (C5) 1 2,5%

Bài 6. Hoạt động của 
Nguyễn Ái Quốc và sự 
thành lập Đảng...

1 (C6) 1
(C1)

1
(C1)

1 1 1 27,5%

II PHẦN ĐỊA LÍ

1 Địa lý dân cư Bài 1. Dân tộc và dân số 1 (C7) 1
(C1)

2 7,5%

Bài 2. Phân bố dân cư và 
các loại hình quần cư

1 (C8) 1 2,5%
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TT Chương/Chủ đề Nội dung / Đơn vị kiến

thức
Mức độ đánh giá Tổng số câu Tỉ lệ %

điểm
TNKQ nhiều

lựa chọn
TNKQ đúng -

sai
TNKQ trả lời

ngắn
Tự luận Mức độ

Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD

Bài 3. Lao động việc làm 1 (C9) 1 2,5%

2 Nông, lâm, thủy 
sản

Bài 5. Nông nghiệp 1
(C10)

1
(C2)

1 1 17,5%

Bài 6. Lâm nghiệp và 
thủy sản

1
(C11)

1 2,5%

3 Công nghiệp Bài 8. Công nghiệp 1
(C12)

1
(C3)

1 1 12,5%

Bài 9. Thực hành: Xác 
định hình thức tổ chức 
lãnh thổ...

1
(C2)

1 5,0%

TỔNG SỐ CÂU 8 4 1 2 2 2 11 6 2 21

TỔNG SỐ ĐIỂM 2,0 1,0 1,0 2,0 1,0 3,0 4,0 3,0 3,0 10,0

TỈ LỆ % ĐIỂM 20 10 10 20 10 30 40 30 30 100
Ghi chú ma trận:
- Phần trắc nghiệm nhiều lựa chọn: gồm 12 câu (6 Lịch sử, 6 Địa lý), mỗi câu 0,25 điểm = 3,0 điểm (Mức độ Nhận biết).
- Phần trắc nghiệm đúng - sai: gồm 03 câu (2 Lịch sử, 1 Địa lý), mỗi câu gồm 4 ý A-B-C-D (2 Đúng, 2 Sai). Mỗi ý đúng 0,25 điểm, 1 câu hoàn chỉnh 1,0 điểm = 3,0 điểm.
- Phần trắc nghiệm trả lời ngắn: gồm 02 câu Địa lý, mỗi câu 0,5 điểm = 1,0 điểm (Mức độ Thông hiểu).
- Phần tự luận: gồm 02 câu (1 Lịch sử 1,5đ, 1 Địa lý 1,5đ) = 3,0 điểm (Mức độ Vận dụng).
- Tổng tỉ lệ mức độ đánh giá: 40% Nhận biết (4,0đ) - 30% Thông hiểu (3,0đ) - 30% Vận dụng (3,0đ).

…………… BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2026-2027
Môn: Lịch sử và Địa lí – Lớp 9
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TT Chương/

Chủ đề
Nội dung/

Đơn vị kiến thức
Yêu cầu cần đạt

(Đã tách theo mức độ Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng)
TNKQ

Nhiều lựa
chọn

TNKQ
Đúng - Sai

TNKQ
Trả lời
ngắn

Tự luận

I PHẦN LỊCH SỬ

1 Chủ đề 1:
Thế giới từ
1918 đến 1945

Bài 1. Nước Nga và 
Liên Xô từ năm 1918 
đến năm 1945

Nhận biết:
- Nêu được thời gian ban hành và nội dung chính của Chính sách kinh
tế mới (NEP).
- Trình bày được những thành tựu và hạn chế của công cuộc xây dựng
chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô.

1 (Câu 1)

Bài 2. Châu Âu và 
nước Mĩ từ năm 1918 
đến năm 1945

Nhận biết:
- Nêu được thời gian diễn ra cuộc Đại suy thoái kinh tế thế giới (1929 
- 1933) và tác động của nó đối với các nước Châu Âu và nước Mĩ.

1 (Câu 2)

Bài 3. Châu Á từ năm 
1918 đến năm 1945

Thông hiểu:
- Hiểu và giải thích được nét chính về phong trào đấu tranh giải phóng
dân tộc ở các nước Châu Á giai đoạn 1918 - 1945 và vai trò của giai 
cấp công nhân.

1 (Câu 3)

Bài 4. Chiến tranh thế 
giới thứ hai (1939 - 
1945)

Nhận biết:
- Trình bày được sự kiện mở đầu Chiến tranh thế giới thứ hai (Phát xít
Đức tấn công Ba Lan 1 - 9 - 1939).
Thông hiểu:
- Phân tích được nguyên nhân, diễn biến chính, kết cục và hậu quả tàn
phá nặng nề của Chiến tranh thế giới thứ hai đối với nhân loại.

1 (Câu 4) 1 (Câu 2)

2 Chủ đề 2:
Việt Nam từ
1918 đến 1945

Bài 5. Phong trào dân 
tộc dân chủ những 
năm 1918 - 1930

Nhận biết:
- Nêu được sự ra đời của các tổ chức cách mạng ở Việt Nam (Hội Việt
Nam Cách mạng Thanh niên, Tân Việt, Việt Nam Quốc dân Đảng).

1 (Câu 5)

Bài 6. Hoạt động của 
Nguyễn Ái Quốc và sự
thành lập Đảng...

Nhận biết:
- Trình bày được thời gian, địa điểm, chủ trì Hội nghị hợp nhất các tổ 
chức cộng sản Việt Nam đầu năm 1930.
Thông hiểu:
- Hiểu được quá trình chuẩn bị về tư tưởng, chính trị, tổ chức của 
Nguyễn Ái Quốc cho việc thành lập Đảng.
Vận dụng:
- Đánh giá được vai trò quyết định của Nguyễn Ái Quốc đối với việc 
hợp nhất các tổ chức cộng sản và ý nghĩa lịch sử vĩ đại của việc thành 
lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

1 (Câu 6) 1 (Câu 1) 1 (Câu 1)
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II PHẦN ĐỊA LÍ

1 Địa lý dân cư Bài 1. Dân tộc và dân 
số

Nhận biết:
- Nêu được dân tộc Kinh (Việt) chiếm đa số trong cộng đồng các dân 
tộc Việt Nam.
- Tính toán được tỉ lệ dân số thành thị từ bảng số liệu thực tế.

1 (Câu 7) 1 (Câu 1)

Bài 2. Phân bố dân cư 
và các loại hình quần 
cư

Nhận biết:
- Trình bày được sự phân bố dân cư không đồng đều giữa đồng bằng 
và miền núi, giữa đô thị và nông thôn.

1 (Câu 8)

Bài 3. Lao động việc 
làm

Thông hiểu:
- Hiểu và phân tích được đặc điểm nguồn lao động nước ta (dồi dào, 
cần cù) và sức ép việc làm.

1 (Câu 9)

2 Nông, lâm, thủy 
sản

Bài 5. Nông nghiệp Nhận biết:
- Nêu được các vùng trồng lúa trọng điểm của nước ta (Đồng bằng 
sông Cửu Long, Đồng bằng sông Hồng).
Vận dụng:
- Phân tích được ảnh hưởng của các nhân tố tự nhiên (đất, khí hậu, 
nước) đến sự phát triển nông nghiệp và liên hệ thực tế.

1 (Câu 10) 1 (Câu 2)

Bài 6. Lâm nghiệp và 
thủy sản

Thông hiểu:
- Phân tích được vai trò của rừng phòng hộ trong việc chống xói mòn 
đất, điều tiết nguồn nước.

1 (Câu 11)

3 Công nghiệp Bài 8. Công nghiệp Nhận biết:
- Nêu được các ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta.
Thông hiểu:
- Phân tích được sự chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp và vai trò 
của công nghiệp chế biến.

1 (Câu 12) 1 (Câu 3)

Bài 9. Thực hành: Xác 
định hình thức tổ chức 
lãnh thổ...

Nhận biết:
- Xác định được tên các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp chính 
ở nước ta (Khu công nghiệp, Trung tâm công nghiệp...).

1 (Câu 2)

                                                                       uigeli.xyz                                 Trang 8  


